
DANH SÁCH SINH VIÊN PHỎNG VẤN
HỌC BỔNG SACRAMENTO- 2015-2016

Đề nghị các sv có tên trong danh sách đến phỏng vấn vào sáng chủ nhật 20/12/2015
tại phòng chuyên đề,  tầng 2  B6 (khoa Kỹ Thuật Xây dựng) cơ sở 1 , 268 LTK
Xin vui lòng nhắn tin vào số máy 01236934930 cho biết có thể đến được hay
không, nhớ ghi rõ họ, tên và mã số PV. Khi đi phỏng vấn mang theo thẻ sinh viên
Cần biết thêm thông tin liên lạc thầy Huỳnh Công Hoài  Tel: 0989040855

S T
T Họ Lót Tên Mã số

sinh viên
Điện thoại liên

lạc
Đang học Khoa giờ PV Mã số-

PV

1 PHẠM LÊ DIÊN AN 61300032 0969605728 Hóa 9g40 DO17

2 Hồ Thanh Bằng 81200223 01663548002 9g07 HH9

3 Phạm Văn Bảo 81100238 01678169101 KT Hoá học 8g52 NT7

4 Nguyễn Hoài Bảo 21004504 0988610355 Cơ khí 8g10 KH1

5 Nguyễn Hoàng Bảo K1200190 01636248026 KH Ứng dụng 8g24 KH3

6 DƯƠNG BÁ CẢM 41200285 0969968450 Việt Pháp 9g30 DO8

7 Nguyễn Tuấn Cảnh 81200291 0163 602 8114 Xây Dựng 8g31 NV22

8 Nguyễn N Hoàng Châu 1410347 0946324787 KTHH 8g17 HH2

9 Nguyễn Thị Đào 21300741 0987678620 KH - Máy tính 9g14 HH10

10 Ngô Thị Diễm 71300513 0902548176 QL-CN 8g52 KH7

11 Trần Văn Đức 1510818 0963030049 Điện - Điện tử 8g10 TL1

12 Nguyễn Hữu Đức 1510800 0976786951 KTMT 8g10 HH1

13 Phạm Thị Dung 1510429 0969335294 Cơ Khí 8g17 TL2

14 NguyễnT Phương Dung 21100544 01684242145 CK 8g38 TL5

15 Lê Thành Duy 61300570 0989114582 KT Hoá học 8g45 KH6

16 NGUYỄN  TẤN DUY 81200559 01693967223 Xây dựng 9g35 DO9

17 Lương Thị Hằng 61301098 01699851657 Cơ khí 8g38 NT5

18 Nguyễn Thúy Hạnh 1411105 0977292191 Hóa 8g24 TL3

19 Nguyễn Thị Hạnh 71301085 01653506809 KT Hoá học 8g31 NT4

20 Nguyễn Tài Hậu 1411142 01647002550 DDT 8g24 HH3

21 Nguyễn Văn Hiên 1411158 0977698305 KH Máy tính 9g07 KH9

22 NGUYỄN T  N HIẾU 1411194 0965064876 Hóa 9g45 DO18

23 Nguyễn Thị Hoa 513 1284 0976 238 097 KH Máy tính 8g17 NV14

24 Trần Văn Hoà 51301397 01662357741 Vật lý y sinh 9g21 HH11

25 TRẦN MINH HOAN V1101195 01684001913 Vật liệu 9g30 DO1

26 Trần Thị Thúy Hoàng 1411343 0975864527 Kỹ thuật hóa học 8g38 MP5

27 ĐANG VĂN HỢI 81301412 01662680288 Xây dựng 10g00 DO14

28 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1411390 0965368017 Xây Dựng 8g31 TL4

29 Nguyễn Thanh Hùng 21201463 0963 240 334 Cơ khí 8g24 NV21



30 Nguyễn Thành Hưng 1411616 01664218035 Cơ điện tử 8g45 HH6

31 Lê Thị Thu Hương 71201534 01688370177 QL-CN 9g07 MP9

32 Trần Khương Huy 1511295 0165 2058 789 ĐC - DK 8g10 NV3

33 Huỳnh Hoàng Kha 1511449 01645862895 MT 9g07 NT9

34 TRẦN KHA 41201568 0983372978 Điện 9g40 DO10

35 Võ Thị Đinh Khanh 1411747 0969458479 KTXD 9g07 TL9

36 Nguyễn Thị Khánh 41301795 01698472417 Điện - Điện tử 9g14 TL10

37 Lưu Tuấn Kiệt 1511656 0167 933 2769 KH-Ứng dụng 9g14 NV2

38 NGUYỄN THẾ KIỆT 81101722 1649688463 Xây dựng 9g35 DO2

39 VÕ THỊ MỸ LAN 61101763 0107 287 3827 Hóa 10g00 DO7

40 Vũ Văn Linh 1412056 0975182240 CK 8g38 HH5

41 Hoành Khánh Linh 21201903 1636689164 Cơ Khi 8g38 TS5

42 Trần thị ngọc Linh 71201925 1284397245 QLCN 9g07 TS9

43 Mạc Cẩm Lộc 1511847 0988 97 1882 Cơ Điện Tử 8g38 NV7

46 Trần Phi Long 1412110 1679046318 ĐCDK 8g24 TS3

47 Huỳnh Vũ Luân V1302243 1672608717 Vật Liệu 8g31 TS4

48 Vy Thị Mến 1412247 01658778580 KTDC 8g31 HH4

49 Nguyễn Thị Kim Ngân 71102198 1662030760 QL CN 9g28 TS12

50 Phạm Trung Nghĩa 1412473 01268983136 XD DD 8g52 HH7

51 CHÂU YÊN NGỌC 61202395 01696877116 Hóa 9g45 DO11

52 TRẦN MINH NGUYÊN G1202465 0963212551 Giao thông 9g50 DO12

53 Phan Ng Hạnh Nhân K1202537 0979602965 KHUD 8g52 TL7

54 Phạm Nguyễn Vi Nhân 81302728 1643825750 Xây Dựng 8g45 TS6

55 TRIỆU THỊ NHẬT 61302770 0962491375 Hóa 9g30 DO15

56 Phạm Thị Nhung 21305078 0978943641 Cơ khí 9g00 KH8

57 Phạm Hữu Phát 21302903 0986372635 Cơ Khí 8g52 MP7

58 VÕ KHẮC PHÚ 21303012 01673946347 Xây dựng 9g35 DO16

59 Lê Thanh Hồng Phúc 1412941 01635052285 KHKTMT 8g45 TL6

60 NGUYỄN M PHÚC 81102616 01698687586 Xây dựng 9g40 DO3

61 PHẠM XUÂN PHÙNG 1412992 01644281776 Điện 10g00 DO21

62 Đoàn Hồng Phước 1413043 0943 7047 80 Hóa 8g45 NV8

63 Lê Mạnh Quân 21202972 0963349543 Cơ Khí 9g14 MP10

64 Tạ Thành Quấn 21202991 0963216543 Cơ khí 8g38 KH5

65 Nguyễn Đình Quang K1202931 01643138621 Cơ khí 8g10 NT1

66 Nguyễn Thanh Quang 81202946 985166631 Xây Dựng 9g21 TS11

67 Hoàng Văn Quốc 1512706 01639273685 Điện - Điện tử 9g07 NV1

68 Đàm Mạnh Quyền 1512736 01699031883 Điện - Điện tử 9g14 KH10

69 Võ Hoàng Sang G1203108 1635202404 KT GT 9g00 TS8

70 Nguyễn văn Sỹ 1413346 01685104486 Điện - Điện tử 9g21 NT11

71 Nguyễn Văn Tài 31303486 0962944711
KT Địa Chất Dầu

khí 8g45
MP6

72 LÊ ANH THÂN 31103321 01655749565 ĐC-DK 9g45 DO4

73 Đinh Phước Thắng 1513118 1636834702 KT XD 8g10 TS1

74 Nguyễn Tăng Nhật Thành 81203408 01285003151 KT Xây dựng 8g31 KH4



75
Nguyễn Thị
Phương Thảo 1513085 01698696226 Kỹ thuật hóa học

8g10
MP1

76 Mai Thanh Thảo 1413610 1653694766 Cơ khí 8g17 TS2

77 Nguyễn Đình Thiện 81303851 01684581878 KTXD 9g00 TL8

78 Nguyễn Phước Thiện 1413738 01217988089 Kỹ thuật Cơ khí 8g17 MP2

79 Tạ Ngọc Trí Thông 21203665 0906702748 Cơ khí 8g17 NT2

80 Trần Huỳnh Anh Thư 1513390 01635561657 KT Xây dựng 9g14 NT10

81 Lê Hoàng Thuận 21303994 0968743043 KT Xây dựng 8g45 NT6

82 Nguyễn Công Thức 31203781 0989323409
KT Địa chất &

Dầu khí 8g17
KH2

83 LÊ THỊ XUÂN THƯƠNG 61103547 01648237528 Hóa 9g50 DO5

84 Trương Thị Thúy 1413892 0166 859 7656 Hóa 9g00 NV10

85 Phạm Thị Như Thủy 91203727 0962968550 Môi Trường 9g00 MP8

86 Nguyễn Quang Tiến 21304117 0948546378 Dệt may 9g28 HH12

87 Đỗ Ngọc Tín 61304134 1667095029 Hóa Học 8g52 TS7

88 VŨ VĂN TOẢN 31203944 0962481773 ĐC-DK 9g55 DO13

89 Nguyễn Thị Bảo Trân 1414156 01638060658 Kỹ thuật hóa học 8g31 MP4

90 Huỳnh Thị Thuỳ Trang 1513566 01643621061 KH&KT MT 9g00 NT8

91 LÊ  THỊ KIỀU TRINH 1414187 01214422176 Hóa 9g50 DO19

92 Nguyễn Thanh Trúc 61204185 978870746 Hóa Học 9g14 TS10

93 NGUYỄN ANH TỰ 1414575 01653023072 Hóa 9g55 DO20

94 Nguyễn Bá Tuấn 1414402 01645254684 Điện - Điện tử 8g24 MP3

95 ĐANG THANH TUẤN 21103963 01665888759 Cơ Khí 9g55 DO6

96 Nguyễn Quốc Vũ 21304796 0165 823 1743 Cơ khí 8g52 NV9

97 Nguyễn Quốc Vỹ 81304966 01658192077 Cơ điện tử 9g00 HH8

98 Ung Thanh Xuân 41304977 01649229861 9g28 NT12

99 Nguyễn Hoàng Ý 21204731 01696579512 QLCN 8g24 NT3


